CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ
PHẢI THU KHÁCH HÀNG VÀ PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP CUỐI NĂM
Tên doanh nghiệp: ………………………………………
Mã số thuế: ………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………
Năm tài chính: ……………
Thời điểm lập bảng: 31/12/………
I. CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG (TK 131)
	STT
	Tên khách hàng
	Số dư đầu năm
	Phát sinh tăng
	Phát sinh giảm
	Số dư cuối năm
	Thời hạn nợ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
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II. CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP (TK 331)
	STT
	Tên nhà cung cấp
	Số dư đầu năm
	Phát sinh tăng
	Phát sinh giảm
	Số dư cuối năm
	Thời hạn thanh toán
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	



III. NHẬN XÉT – GIẢI TRÌNH (NẾU CÓ)
· Công nợ quá hạn: ………………………………………………………
· Công nợ đang đối chiếu / tranh chấp: ………………………………
· Công nợ khó đòi (nếu có): ………………………………………………
IV. KẾT LUẬN
Số liệu công nợ trên được tổng hợp từ sổ kế toán chi tiết, hóa đơn, chứng từ hợp pháp và phản ánh đúng tình hình công nợ của doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm tài chính.
Người lập bảng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giám đốc
(Ký, đóng dấu)

